
Giảng viên: Nguyễn Thanh Bình
STT MSSV Họ & tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email1

1 181A080046 Cao Kỳ Anh 23/05/2000 0773614702 caokyanh23052000@gmail.com
2 181A240029 Mai Trung Hiếu 12/06/1999 0949150256 contact.hieu99@gmail.com
3 191A030378 Dương Thị Diễm Quỳnh 13/04/2000 0879815237 quynhduong52744@gmail.com 
4 191A090008 Lê Tuấn Nhật Duy 30/12/2001 0938879662 letuannhatduy735@gmail.com
5 201A030304 Lê Minh Nhựt 29/06/2002 0369335340 nhut2906113@gmail.com
6 201A050091 Nguyễn Thị Hoàng Yến 27/12/2001 0906836812 Nguyenthihoangyen0127@gmail.com
7 201A160065 Phạm Đặng Như Xuân 30/10/2002 0929550601 phamxuannhu.3010@gmail.com
8 211A030143 Nguyễn Hà Ngọc Diễm 09/07/2003 0931283059 diemngoc090703@gmail.com
9 211A030196 Bùi Thị Vân Anh 27/02/2003 0961348030 v.anh192123@gmail.com

10 211A030301 Nguyễn Thị Tường Vi 30/01/2003 0764253318 nguyenthituongvi30012003@gmail.com
11 211A030675 Trần Thanh Bình 16/07/2003 0343562233 binhdepzaivcl777@gmail.com
12 211A030862 Lữ Thanh Sang 29/04/2003 0358647086 luthanhsang123@gmail.com
13 211A031130 Lê Thị Giáng Tiên 19/02/2003 0785418469 giangtienn1902@gmail.com
14 211A031198 Nguyễn Hồng Thuý 19/05/2003 0346583174 hthuys1234@gmail.com
15 211A031268 Phạm Mạnh Phú 10/07/2003 0389591664 phammanhphu2@gmail.com
16 211A031430 Trịnh Thị Ý Thơ 01/03/2003 0908693591 ytho010303@gmail.com
17 211A040147 Lê Thị Mỹ Hân 15/02/2003 0776117803 lethimyhan64@gmail.com
18 211A040212 Nguyễn Quốc Hưng 09/11/2003 0901203009 hnguyenquoc803@gmail.com
19 211A050168 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 08/09/2003 0788761943 nguyenbaotran08092003@gmail.com
20 211A050189 Lê Nguyễn Thanh Tuyền 02/03/2003 0927783922 tuyenlength@gmail.com
21 211A050372 Tạ Thu Nguyên 19/05/2003 0354754697 tathunguyen1905@gmail.com
22 211A100133 Phùng Hoàng Phụng 13/08/2003 0932025957 phphung13823@gmail.com
23 211A210006 Lưu Gia Hân 15/02/2003 0328067635 hanluu.15022003@gmail.com 
24 211A210041 Trương Thanh Thảo 16/10/2003 0354559436 Truongthanhthao9436@gmail.com 
25 211A210171 Đoàn Công Văn 28/12/2003 0335495450 doancongvan2812@gmail.com
26 211A210268 Nguyễn Tuyết Hằng 10/02/2003 0363771253 tuyethang5980@gmail.com
27 211A310063 Nguyễn Thị Anh Thư 11/08/2003 0898481428 nguyenthianhthu1182003@gmail.com
28 221A010956 Trần Quang Huy 06/01/2004 0971216301 tranquanghuy6012004@gmail.com
29 221A030019 Trần Kim Trọng 31/03/2004 0834374980 trongtran.3142003@gmail.com
30 221A030736 Võ Thanh Vân 07/02/2003 0788835416 vvo098040@gmail.com
31 221A031240 Lê Thái Bích Hà 13/04/2004 0343242912 lethaibichha8@gmail.com
32 221A050045 Nguyễn Hữu Luân 19/08/2004 0582311656 Luan19082004@gmail.com
33 221A050561 Trần Minh Hoàng 24/10/2004 0888083785 tranminhhoang512@gmail.com
34 221A050573 Lê Uyên Nhi 11/04/2004 0352189138 lenhin104@gmail.com
35 221A050577 Bùi Minh Kiên 14/12/2004 0966185094 kb569248@gmail.com
36 221A080171 Ngô Gia Mạnh Tường 02/08/2004 0866627414 manhtuongmu@gmail.com
37 221A080376 Lê Thị Diệu Linh 23/06/2003 0703764404 lethidieulinh200@gmail.com
38 221A210577 Dương Thị Hồng Vân 10/11/2004 0392564594 hongvanduongthi96@gmail.com
39 221A210614 Phan Thị An Phước 03/11/2004 0917164737 anphuoc0101@icloud.com
40 221A230525 Phạm Anh Thư 14/05/2004 0812545161 athu72669@gmail.com
41 221A360128 Võ Thị Hoài Ny 27/08/2004 0375689619 Hoainyvothi@gmail.com
42 221A360145 Ngô Võ Quyền 22/07/2004 0362505101 Ngovoquyen.ag04@gmail.com
43 221A360149 Nguyễn Thị Kim Oanh 26/03/2003 0816257466 ntkoanh49@gmail.com
44 221A370005 Lâm Chí Khanh 29/08/2004 0906338173 lamchikhanh2200@gmail.com
45 221A370055 Trương Huỳnh Tú Trinh 22/11/2004 0336097644 trinhtruong.221104@gmail.com
46 221A370084 Trịnh Minh Quân 15/01/2004 0968871867 Trinhminhquan1501@gmail.com
47 221A370573 Phùng Thị Linh Chi 26/06/2004 0376769500 linhchi2670@gmail.com
48 221A370728 Trần Ngọc Huyền Trâm 08/01/2004 0928486903 tnhtram030303@gmail.com
49 221A370729 Nguyễn Thị Đoan Trang 17/07/2004 0336172207 Doanhtrangtphu@gmail.com
50 221A371024 Lê Hoàng Minh Quyên 01/05/2004 0374823584 minhquyen01052400@gmail.com
51 231A030131 Trần Quốc Kiệt 25/03/2005 0387167778 Tranquockiet25032005@gmail.com

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 7 năm 2025
Người lập bảng

(Đã ký)

Quý Bảo

Địa điểm: DPH022, DPH020, 613 Âu Cơ
Thời gian học: 14h30-17h chiều T2-4-6 từ 14/7 - 14/9/2025

DỰ KIẾN KHAI GIẢNG THÁNG 7/2025 CHIỀU 2-4-6

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 3 (TƯƠNG ĐƯƠNG B1 THEO CEFR)


